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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ HOA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

DANH SÁCH CÔNG KHAI  

Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

(Danh sách kèm theo thông báo số:       ngày      tháng      năm 2026 của UBND xã Kỳ Hoa) 

 

Số 

TT 

Tên người sử 

dụng đất, 

chủ sở hữu 

tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Địa chỉ 

thửa 

đất 

Tờ 

bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 

Tổng 

Diện tích 

đất (m
2
) 

Thời 

điểm 

sử 

dụng 

đất 

Nguồn gốc sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất 

 

 

 

1 

Ông Thái Văn 

Minh và bà 

Lê Thị Trang  

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

31  451 1880.5 2004 

Thửa đất được gia đình ông Thái Văn Minh và bà Lê Thị 

Trang, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây hàng 

năm từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, liên tục ôn định 

cho đến nay không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa 

được kê khai cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình 

phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh 

đo đạc tại thửa đất số 451, tờ bản đồ số 31 với diện tích  

1880.5 m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hằng năm 

Từ trước ngày 

01/7/2004  

2 
Ông Đặng 

Công Danh 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

123  458 128.0 1970 

Thửa đất được gia đình ông Đặng Công Danh và bà 

Nguyễn Thị Hòe, nhận chuyển nhượng từ bố mẹ đẻ là 

ông Nguyễn Tiến Lam và bà Nguyễn Thị Thuận, từ năm 

2001 sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm từ năm 

2001, liên tục ôn định cho đến nay không tranh chấp lấn 

chiếm. Thửa đất chưa được kê khai cấp GCN QSD đất 

lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn phòng Đăng ký đất 

đai chi nhánh Kỳ Anh trích đo đạc thửa đất số 458, tờ 

bản đồ số 123 với diện tích  128.0 m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây lâu năm 

Từ năm 2001 

3 

Ông Thái Văn 

Đức và bà 

Nguyễn Thị 

Huê 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

61 25 1899.8 1994 

Thửa đất được gia đình ông Thái Văn Đức và bà Nguyễn 

Thị Huê, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng lúa từ 

năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay không tranh chấp 

lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai cấp GCN QSD 

đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh Kỳ Anh trích lục tại thửa đất số 61, tờ 

bản đồ số 25với diện tích  1899.8 m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng lúa 
Từ năm 1994 



Số 

TT 

Tên người sử 

dụng đất, 

chủ sở hữu 

tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Địa chỉ 

thửa 

đất 

Tờ 

bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 

Tổng 

Diện tích 

đất (m
2
) 

Thời 

điểm 

sử 

dụng 

đất 

Nguồn gốc sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất 

4 

Ông Đào Văn 

Bốn và bà 

Nguyễn Thị 

Lâm 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

272 39 4237.0m
2
 1994 

Thửa đất được gia đình ông Đào Văn Bốn và bà Nguyễn 

Thị Lâm, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây 

hàng năm từ năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay 

không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai 

cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai khu vực Vũng Áng đo đạc tại 

thửa đất số 272, tờ bản đồ số 39 với diện tích  4237.0m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hàng năm 

Từ năm 1994 

 

Ông Đào Văn 

Bốn và bà 

Nguyễn Thị 

Lâm 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

39 281 5872.1m
2
 1994 

Thửa đất được gia đình ông Đào Văn Bốn và bà Nguyễn 

Thị Lâm, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây 

hàng năm từ năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay 

không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai 

cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai khu vực Vũng Áng đo đạc tại 

thửa đất số 281, tờ bản đồ số 39 với diện tích  5872.1m2 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hàng năm  

Từ năm 1994 

 

Ông Đào Văn 

Bốn và bà 

Nguyễn Thị 

Lâm 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

39 95 1004.5m
2
 1994 

Thửa đất được gia đình ông Đào Văn Bốn và bà Nguyễn 

Thị Lâm, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây 

hàng năm từ năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay 

không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai 

cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai khu vực Vũng Áng đo đạc tại 

thửa đất số 95, tờ bản đồ số 39 với diện tích  1004.5m2 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hàng năm 

Từ năm 1994 

 

Ông Đào Văn 

Bốn và bà 

Nguyễn Thị 

Lâm 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

39 280 4244.9m
2
 1994 

Thửa đất được gia đình ông Đào Văn Bốn và bà Nguyễn 

Thị Lâm, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây 

hàng năm từ năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay 

không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai 

cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai khu vực Vũng Áng đo đạc tại 

thửa đất số 280, tờ bản đồ số 39 với diện tích  4244.9m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hàng năm 

Từ năm 1994 



Số 

TT 

Tên người sử 

dụng đất, 

chủ sở hữu 

tài sản gắn 

liền với đất 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Địa chỉ 

thửa 

đất 

Tờ 

bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 

Tổng 

Diện tích 

đất (m
2
) 

Thời 

điểm 

sử 

dụng 

đất 

Nguồn gốc sử dụng đất 

Hiện trạng 

sử dụng đất, 

tài sản gắn 

liền với đất 

Thời điểm 

tạo lập tài 

sản gắn liền 

với đất 

 

Ông Đào Văn 

Bốn và bà 

Nguyễn Thị 

Lâm 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

Thôn 

Hoa 

Thắng, 

xã Kỳ 

Hoa 

39 54 378.0m
2
 1994 

Thửa đất được gia đình ông Đào Văn Bốn và bà Nguyễn 

Thị Lâm, khai hoang sử dụng vào mục đích trồng cây 

hàng năm từ năm 1994, liên tục ôn định cho đến nay 

không tranh chấp lấn chiếm. Thửa đất chưa được kê khai 

cấp GCN QSD đất lần đầu. Nay gia đình phối hợp Văn 

phòng Đăng ký đất đai khu vực Vũng Áng đo đạc tại 

thửa đất số 54, tờ bản đồ số 39 với diện tích  378,0m
2
 

Hiện trạng 

đang trồng 

cây hàng năm 

Từ năm 1994 

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày      /      /2026, đến ngày       /       /2026  Tại địa điểm: Tại trụ sở UBND xã  Kỳ Hoa,  

trung tâm phục vụ hành chính công và Nhà văn hóa thôn Thôn Hoa Thắng.  

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Kỳ Hoa để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết. 
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